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1. MỤC TIÊU 

1.1 Kiến thức: 
- Khái niệm Pháp luật , đặc trưng, bản chất, mối quan hệ với đạo đức và vai trò của pháp luật. 

-Khái niệm, các hình thức và các giai đoạn thực hiện pháp luật. 

- Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí 

- Các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí 

1.2. Kĩ năng: Học sinh rèn luyện các kĩ năng:  

- Phân biệt được 3 đặc trưng của pháp luật. 

- Phân biệt và chỉ ra được sự khác nhau của 4 hình thức thực hiện pháp luật. 

- Nêu được các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của từng loại vi phạm PL. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Các câu hỏi định tính: 

2.2. Các câu hỏi định lượng: 

2.3.Ma trận 

TT 
Nội dung 

kiến thức 

Mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng 

cao 

1 1. Pháp luật và đời sống 5 5 5 3 

2 2. Thực hiện pháp luật 9 5 5 3 

Tổng: 
14 10 10 6 

3.4. Câu hỏi và bài tập minh họa: 

Nhận biết: 

Câu 1: Luật hôn nhân gia đình quy định điều kiện kết hôn giữa nam và nữ áp dụng cho tất cả mọi 

người, không có ngoại lệ phản ánh đặc trưng cơ bản nào của pháp luật? 

A. Tính xác định chặt chẽ về nội dung. B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. 

C. Tính quyền lực, bắt buộc chung . D. Tính quy phạm phổ biến. 

Câu 2: Những quy tắc xử sự chung được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi đối với tất cả mọi người là thể 

hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? 

A. Tính chặt chẽ về hình thức. B. Tính kỉ luật nghiêm minh. 

C. Tính quy phạm phổ biến. D. Tính quyền lực, bắt buộc chung. 

Câu 3: Văn bản pháp luật phải chính xác, dễ hiểu để người dân bình thường cũng có thể hiểu được là 

đặc trưng nào sau đây của pháp luật? 

A. Tính quyền lực bắt buộc chung. B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. 

C. Tính quy phạm phổ biến. D. Tính cưỡng chế. 

Câu 4: Pháp luật do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng quyền lực của nhà nước là đặc 

trưng nào của pháp luật? 

A. tính xác định chặt chẽ về hình thức B. tính quy phạm phổ biến 

C. tính quyền lực bắt buộc chung D. tính cưỡng chế 

Câu 5: Những quy tắc xử sự chung về những việc được làm, những việc phải làm, những việc không 

được làm, những việc cấm đoán là phản ánh nội dung của khái niệm nào dưới đây? 

A. Kinh tế. B. Đạo đức. C. Pháp luật. D. Chính trị. 

Thông hiểu: 

Câu 6: Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ 

A. lợi ích kinh tế của mình. B. quyền và nghĩa vụ của mình. 

C. các quyền của mình. D. quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

Câu 7: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có chủ thể thực hiện khác với các hình thức còn lại? 



A. Áp dụng PL. B. Sử dụng PL. C. Thi hànhPL. D. Tuân thủ PL. 

Câu 8: Cá nhân, tổ chức sử dụng pháp luật tức là làm những gì mà pháp luật 

A. cho phép làm. B. quy định phải làm. 

C. quy định cho làm. D. không cho phép làm. 

Câu 9: Các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật 

quy định phải làm là 

A. áp dụng pháp luật  B. tuân thủ pháp luật  

C. sử dụng pháp luật  D. thi hành pháp luật 

Câu 10: Quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở 

thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức là 

A. giáo dục pháp luật. B. thực hiện pháp luật. 

C. phổ biến pháp luật. D. tư vấn pháp luật. 

Vận dụng: 

Câu 11: Công chức, viên chức nhà nước thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật kỉ luật? 

A. Thông báo lịch sản xuất vụ đông B. Tiếp nhận đơn tố cáo. 

C. Tổ chức hội nghị hiệp thương. D. Đánh bạc cùng nhân viên cấp dưới. 

Câu 12: Ông H đã không thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng kinh tế với một công ty. Hành 

vi của ông H vi phạm pháp luật 

A. dân sự. B. hành chính. C. hình sự. D. kỉ luật. 

Câu 13: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây thể hiện vai trò quản lí xã hội bằng pháp 

luật của nhà nước? 

A. Đăng nhập cổng thông tin quốc gia. B. Tự do đăng ký kết hôn theo quy định. 

C. Chấn chỉnh việc kinh doanh trái phép. D. Ca ngợi phong trào phòng chống dịch. 

Câu 14: Cảnh sát giao thông xử phạt hành chính người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo 

hiểm. Quy định này thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? 

A.  Tính xác định chặt chẽ về nội dung. B.  Tính quy phạm phổ biến. 

C.  Tính quyền lực, bắt buộc chung. D.  Tính xác định chặt chẽ về hình thức. 

Câu 15: Luật Giao thông đường bộ quy định tất cả mọi người tham gia giao thông phải chấp hành chỉ 

dẫn của tín hiệu đèn giao thông là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? 

A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức B. Tính quy phạm phổ biến. 

C. Tính nghiêm minh. D. Tính thống nhất. 

Vận dụng cao: 

Câu 16: Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng kết luận chị K đã vi phạm quy định về đầu tư công 

trình xây dựng gây thiệt hại ngân sách nhà nước 3 tỉ đồng. Ngoài ra chị còn có hành vi lạm dụng chức 

vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ. Chị bị tuyên phạt 5 năm tù và buộc phải bồi thường số tiền 

đã chiếm đoạt. Bản án mà chị K phải nhận thể hiện đặc trưng cơ bản nào của pháp luật? 

A. Tính quyền lực, bắt buộc chung. B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. 

C. Tính quy phạm phổ biến. D. Tính xác định chặt chẽ về nội dung. 

Câu 17: Căn vào các quy định của pháp luật về người có thu nhập cao nên ca sĩ X đã chủ động đến cơ 

quan thuế nộp thuế thu nhập cá nhân. Việc làm của ca sĩ X đã thể hiện hình thức thực hiện pháp luật nào 

dưới đây? 

A. Tính quyền lực, bắt buộc chung . B. Tính xác định chặt chẽ về nội dung. 

C. Tính quy phạm phổ biến. D. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. 

Câu 18: Chủ một nhà hàng là anh M bị cơ quan chức năng xử phạt 10 triệu đồng vì có hành vi bán 

thuốc lá điện tử cho trẻ em và kinh doanh trái phép một số hàng hóa không có trong danh mục đăng ký 

kinh doanh. Việc xử phạt của cơ quan chức năng thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? 

A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. B. Tính quy phạm phổ biến. 

C. Tính xác định chặt chẽ về nội dung. D. Tính quyền lực, bắt buộc chung . 

Câu 19: Luật Giáo dục quy định: “Người học có thành tích trong học tập, rèn luyện được nhà trường, 

cở sở giáo dục, cơ sở quản lý giáo dục khen thưởng, trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc được 

khen thưởng theo quy định của pháp luật” thể hiện đặc trưng nào của pháp luật? 

A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. B. Tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung. 

C. Tính quyền lực bắt buộc chung. D. Tính quy phạm phổ biến. 



Câu 20: Công ty móc khóa DL đã lắp đặt hệ thống xử lí chất thải đạt quy chuẩn kĩ thuật môi trường và 

không bán những mặt hàng nằm ngoài danh mục được cấp phép. Công ty DL đã thực hiện pháp luật 

theo hình thức nào dưới đây ? 

A. Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật. B. Sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật. 

C. Thi hành pháp luật và tuân thủ pháp luật. D. Áp dụng pháp luật và thi hành pháp luật. 
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ĐỀ THI HỌC KỲ II 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 

Thời gian làm bài: 50 phút; 

(40 câu trắc nghiệm) 

                                                 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) 

Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: ............................. 

Câu 1: Bồi thường thiệt hại về mặt vật chất khi có hành vi xâm phạm tới các quan hệ tài sản và quan hệ 

nhân thân được áp dụng với người có hành vi vi phạm 

 A. hình sự B. hành chính C. dân sự D. kỉ luật 

Câu 2: Do quá bức xúc trước việc anh M rút toàn bộ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để đầu tư bán hàng 

đa cấp, nên chị B bỏ nhà đi biệt tích trong khi đang chờ bổ nhiệm chức danh trưởng phòng. Do dịch 

bệnh bùng phát cần có cán bộ tham gia chỉ đạo phòng chống dịch, ông H Giám đốc sở X nơi chị B công 

tác đã nhận của anh Q là nhân viên dưới quyền hai trăm triệu đồng và kí quyết định điều động anh Q 

vào vị trí trưởng phòng dự kiến dành cho chị B trước đây. Biết chuyện, anh K nảy sinh ý định rủ anh M 

tống tiền ông H. Những ai dưới đây vừa vi phạm kỷ luật vừa vi phạm hình sự? 

 A. Chị B, ông H và anh Q. B. Anh M, ông H, anh Q và anh K 

 C. Ông H và anh Q. D. Ông H và chị B 

Câu 3: Thấy ông K đốt rừng phòng hộ để làm nương rẫy, ông S nhân viên hạt kiểm lâm bắt và giữ ông 

K tại đơn vị với sự đồng ý của ông M là Hạt trưởng lúc này đang đi công tác xa. Sau ba ngày, chị Q là 

người dân sống gần đó phát hiện ông K bị giam trong nhà kho của hạt kiểm lâm nên đã báo với cơ quan 

chức năng. Những ai dưới đây không tuân thủ pháp luật? 

 A. Ông K và ông M. B. Ông S và chị Q. 

 C. Ông K, ông M và ông S. D. Ông K, ông S và chị Q. 

Câu 4: Các chị B, C, D cùng là người kinh doanh thiết bị y tế. Khi dịch bệnh Covid – 19 bùng phát, chị 

B bán dung dịch sát khuẩn không đạt chuẩn và còn tránh mặt khách hàng khi họ yêu cầu bồi thường. 

Chị D phát hiện chị C tích trữ một khối lượng lớn khẩu trang y tế nhằm bán với giá cao để trục lợi nên 

đã báo với bà M là lãnh đạo cơ quan chức năng. Sau khi bà M vô tình làm lộ thông tin và biết chị D là 

người tố cáo mình, chị C đã ném chất thải vào nhà chị D. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách 

nhiệm hành chính và dân sự? 

 A. Chị B, chị C và chị D. B. Chị B, chị C và bà M. 

 C. Chị B và chị C. D. Chị C và bà M. 

Câu 5: Khẳng định nào dưới đây là sai? 

 A. Mọi hàng hóa đều là sản phẩm    B. Không phải mọi sản phẩm đều là hàng hóa 

 C. Mọi sản phẩm đều là hàng hóa    D. Mọi sản phẩm đều là kết quả của sản xuất 

Câu 6: Các anh A, B, C, D cùng được cấp phép kinh doanh thuốc tân dược. Sau khi bị thu hồi giấy 

phép kinh doanh do nhiều lần trì hoãn nộp thuế, anh A đã nhờ và được anh B đồng ý bán giúp mười hộp 

thuốc kháng sinh dù biết thuốc đó quá hạn sử dụng. Vốn có mâu thuẫn với anh B, anh C thông tin sự 

việc trên cho anh D đồng thời làm đơn tố cáo anh B. Ngay lập tức, anh D đã đe dọa tống tiền buộc anh 

B phải đưa cho mình 5 triệu đồng. Những ai sau đây vi phạm pháp luật hành chính? 

 A. Các anh A, B, C. B. Các anh A, B. C. Các anh A, B, D. D. Các anh B, D 

Câu 7: Cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép 

làm là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật nào? 

 A. Tuân thủ pháp luật B. Thi hành pháp luật 

 C. Áp dụng pháp luật D. Sử dụng pháp luật 



Câu 8: Anh N không chấp hành Lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nên Chủ tịch Ủy ban dân xã 

đã xử phạt hành chính với anh. Việc làm của Chủ tịch ủy ban xã là biểu hiện của hình thức thực hiện 

pháp luật nào dưới đây? 

 A. Thực hiện quy chế. B. Thi hành pháp luật. 

 C. Tuyên truyền  pháp luật. D. Áp dụng pháp luật. 

Câu 9: Hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện là biểu hiện 

của 

 A. phổ biến pháp luật. B. tuân thủ pháp luật. 

 C. áp dụng pháp luật. D. vi phạm pháp luật. 

Câu 10: Áp dụng pháp luật được hiểu là các cơ quan , công chức nhà nước có thẩm quyền ra các quyết 

định làm phát sinh, chấm dứt hoặc thay đổi việc thực hiện 

 A. các quyền và nghĩa vụ cụ thể của công dân 

 B. các nghĩa vụ và lợi ích cụ thể của công dân 

 C. các quyền và trách nhiệm của công dân 

 D. các nghĩa vụ và quyền lợi chính đáng của công dân 

Câu 11: Người phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm 

đặc biệt nghiêm trọng có độ tuổi theo quy định của pháp luật là: 

 A. Từ 18 tuổi trở lên. B. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi 

 C. Từ đủ 16 tuổi trở lên. D. Từ đủ 18 tuổi trở lên 

Câu 12: Anh B 32 tuổi, làm cán bộ ở UBND Huyện X, trong thời gian nghỉ buổi trưa đã uống rượu ở 

nhà bạn, trên đường đến cơ quan đã lái xe ô tô với tốc độ rất nhanh nên anh đã tông vào anh P lái xe 

máy đi cùng chiều khiến anh P tử vong, xe máy bị hỏng nặng. Vậy anh B đã vi phạm những loại pháp 

luật nào dưới đây? 

 A. Vi phạm hình sự, dân sự, kỷ luật. 

 B. Vi phạm dân sự, hành chính. 

 C. Vi phạm hành chính, hình sự, dân sự. 

 D. Vi phạm hình sự, kỷ luật, hành chính. 

Câu 13: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có chủ thể thực hiện khác với các hình thức còn 

lại? 

 A. Áp dụng PL. B. Sử dụng PL. C. Tuân thủ PL. D. Thi hànhPL. 

Câu 14: Trong quá trình xây dựng pháp luật, nhà nước luôn cố gắng đưa những nội dung nào dưới đây 

vào trong các quy phạm pháp luật? 

 A. phong tục, tập quán B. Quy phạm đạo đức phổ biến 

 C. Thói quen của con người D. Chuẩn mực xã hội 

Câu 15: Được đồng nghiệp là anh N cảnh giới, anh T đột nhập vào nhà bà M lấy trộm chiếc bình cổ rồi 

bán với giá năm trăm triệu đồng. Ba tháng sau, anh N mời anh K và anh H làm cùng cơ quan đi ăn 

nhậu. Trong lúc phấn khích, anh N cho anh H xem đoạn phim mà anh đã quay toàn cảnh vụ trộm trên. 

Sau đó, anh H tố cáo vụ việc với cơ quan công an. Những ai dưới đây không vi phạm pháp luật hình sự? 

 A. Bà M và anh H. B. Anh N, anh T và anh K. 

 C. Anh H và anh K. D. Anh N, anh T và anh H. 

Câu 16: Để kỷ niệm năm cuối cùng của thời học sinh, Q và bạn bè chung tiền mua thuốc lắc để thử 

cảm giác mạnh. Trong lúc cả nhóm đang chơi thì bị công an kiểm tra và bắt tất cả về đồn. Q và các bạn 

đã bị xử phạt theo hình thức nào dưới đây? 

 A. Xử phạt dân sự. B. Xử phạt hành chính. 

    C. Xử phạt hình sự.              D. Xử phạt hình sự và hành chính. 

Câu 17: Anh K là công chức sở X đã lợi dụng vị trí công tác để tạo lập hồ sơ giả rút 3 tỷ đồng từ ngân 

sách nhà nước để mua căn hộ chung cư và sống cùng người yêu như vợ chồng dù cả hai đều chưa đăng 

ký kết hôn. Anh K phải chịu những trách nhiệm pháp lí nào sau đây? 

 A. Hình sự và hành chính. B. Hành chính và kỉ luật. 

 C. Hình sự và kỉ luật. D. Kỉ luật và dân sự. 

Câu 18: Anh M từ chối chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của 

phường Z. Anh M đã không thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây? 

 A. Điều chỉnh pháp luật. B. Tuyên truyền pháp luật. 

 C. Phổ biến pháp luật. D. Thi hành pháp luật. 



Câu 19: Trên đường về quê bằng xe mô tô, do không làm chủ tốc độ, anh A đã đâm vào bà N là một lão 

nông đang phơi lúa bên đường khiến bà N bị xây xát nhẹ. Vì anh A từ chối bồi thường nên bà N đập vỡ 

gương xe máy của anh A. Anh A và bà N cùng vi phạm pháp luật nào sau đây? 

 A. Dân sự và kỉ luật. B. Kỉ luật và hành chính. 

 C. Hình sự và dân sự. D. Hành chính và dân sự. 

Câu 20: Anh K đi xe máy phóng nhanh, vượt ẩu nên đâm vào người đi đường làm họ bị chấn thương, 

tổn hại sức khỏe là 21% và xe máy hỏng nặng. Trường hợp này anh K phải chịu những loại trách nhiệm 

pháp lí nào dưới đây? 

 A. Hình sự và hành chính B. Dân sự và hành chính 

 C. Hình sự và dân sự D. Hình sự và kỉ luật 

Câu 21: Công dân có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí, sử dụng pháp luật khi tự mình thực hiện hành vi 

nào sau đây? 

 A. Thay đổi giấy tờ tùy thân. B. Nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh 

 C. Khai thác các loại khoáng sản. D. Từ chối khai báo dịch tễ. 

Câu 22: Việc cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm là biểu hiện của hình thức thực 

hiện pháp luật nào dưới đây? 

 A. Sử dụng pháp luật B. Áp dụng pháp luật 

 C. Thi hành pháp luật D. Tuân thủ pháp luật 

Câu 23: Anh M chồng chị X ép buộc vợ mình phải nghỉ việc ở nhà để chăm sóc gia đình dù chị không 

muốn. Cho rằng chị X dựa dẫm chồng, bà B mẹ chồng chị khó chịu  nên thường xuyên bịa đặt nói xấu 

con dâu. Thấy con gái phải nhập viện điều trị dài ngày vì quá căng thẳng. Bà C mẹ ruột chị X đã bôi 

nhọ danh dự bà B trên mạng xã hội. Những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật? 

 A. Anh M và bà B. B. Anh M và bà C 

 C. Vợ chồng chị X và bà B D. Anh M, bà B và bà C 

Câu 24: Được anh P cung cấp bằng chứng về việc chị T là Trưởng phòng tài chính kế toán dùng tiền 

của cơ quan cho vay nặng lãi theo sự chỉ đạo của ông K Giám đốc sở X, anh N là Chánh văn phòng sở 

X dọa sẽ công bố chuyện này với mọi người. Biết chuyện, ông K đã kí quyết định điều chuyển anh N 

sang làm văn thư một bộ phận khác còn chị T cố tình gạt anh N ra khỏi danh sách được nâng lương 

đúng thời hạn. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật ? 

 A. Chị T và ông K. B. Chị T, ông K, anh P và anh N. 

 

Câu 25: Do mâu thuẫn với chồng là anh M nên chị B bỏ nhà đi biệt tích trong khi đang chờ bổ nhiệm 

chức danh trưởng phòng. Nhân cơ hội này, ông H Giám đốc sở X nơi chị B công tác đã nhận của anh Q 

là nhân viên dưới quyền một trăm triệu đồng và kí quyết định điều động anh Q vào vị trí trưởng phòng 

dự kiến dành cho chị B trước đây. Biết chuyện, anh K nảy sinh ý định rủ anh M tống tiền ông H. Những 

ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự? 

 A. Ông H và anh Q. B. Anh M, anh K và anh Q. 

 C. Ông H, anh M . D. Anh M, ông H, anh Q và anh K. 

Câu 26: Chủ thể nào dưới đây sẽ đảm bảo cho pháp luật được thực hiện nghiêm minh? 

 A. Nhà nước B. Tổ chức C. Xã hội D. Công dân 

Câu 27: Chủ một cơ sở sản xuất tư nhân là anh A bị tòa án tuyên phạt tù và yêu cầu bồi thường thiệt hại 

về tội tàng trữ pháo gây cháy nổ làm một người tử vong. Anh A đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào 

sau đây? 

 A. Kỉ luật và dân sự. B. Hình sự và dân sự. 

 C. Hành chính và hình sự. D. Hình sự và kỉ luật. 

Câu 28: Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh mục các bộ sách giáo khoa lớp 6 và lớp 2, Giám 

đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh H đã có văn bản chỉ đạo các trường THPT trên địa bàn tỉnh triển khai 

công tác lựa chọn sách theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo là thể hiện đặc trưng nào dưới 

đây của pháp luật? 

 A. Tính quyền lực, bắt buộc chung.    B. Tính thực tiễn xã hội. 

 C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.    D. Tính quy phạm phổ biến. 

Câu 29: Các anh A, B, C, D cùng được cấp phép kinh doanh thuốc tân dược. Sau khi bị thu hồi 

giấy phép kinh doanh do nhiều lần trì hoãn nộp thuế, anh A đã nhờ và được anh B đồng ý bán giúp 

mười hộp thuốc kháng sinh dù biết thuốc đó quá hạn sử dụng. Vốn có mâu thuẫn với anh B, anh C 

thông tin sự việc trên cho anh D đồng thời làm đơn tố cáo anh B. Ngay lập tức, anh D đã đe dọa 

tống tiền buộc anh B phải đưa cho mình 5 triệu đồng. Những ai sau đây vi phạm pháp luật hành 



chính? 

 A. Các anh B, D B. Các anh A, B, C C. Các anh A, B D. Các anh A, B, D  

Câu 30: Công trình xây dựng K không tuân thủ các quy định về an toàn lao động nên đã để xảy ra vụ 

thanh sắt rơi, làm một người phụ nữ đang đi đường tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra quận X, nơi xảy 

ra vụ tai nạn trên đã khởi tố hình sự đối với chủ đầu tư công trình K. Việc làm này của Cảnh sát quận X 

đã thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? 

 A. Tính quyền lực, bắt buộc chung.    B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. 

 C. Tính giáo dục của pháp luật.     D. Tính quy phạm phổ biến. 

Câu 31: Trên đường mang thực phẩm bẩn đi tiêu thụ anh Y đã bị cán bộ quản lí thị trường giữ lại, lập 

biên bản và xử phạt. Trong tình huống này cán bộ quản lí thị trường đang thực hiện hình thức nào? 

 A. Áp dụng pháp luật B. Thi hành pháp luật 

 C. Tuân thủ pháp luật D. Sử dụng pháp luật 

Câu 32: Người vi phạm hành chính đủ bao nhiêu tuổi trở lên sẽ phải chịu mọi trách nhiệm về mọi hành 

vi vi phạm của mình 

 A. Đủ 18 tuổi B. Đủ 20 tuổi C. Đủ 16 tuổi D. Đủ 14 tuổi 

Câu 33: Bất kì ai trong điều kiện hoàn cảnh nhất định cũng phải xử xự theo khuôn mẫu được pháp luật 

quy định phản ánh đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? 

 A. Tính quy phạm phổ biến.     B. Tính quyền lực bắt buộc chung. 

 C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.    D. Tính xác định chặt chẽ về nội dung. 

Câu 34: Phát hiện ông B làm giả chứng chỉ để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch cán bộ sở X. Anh K chánh 

văn phòng đã xúi giục anh M là lao động tự do nhắn tin yêu cầu ông B nộp năm mươi triệu đồng nếu 

không sẽ tố cáo. Lo sợ bị phát hiện, ông B đã đồng ý và hẹn gặp anh M tại quán cafe Z để giao tiền. 

Trên đường đến điểm hẹn, anh M bị công an bắt vì trước đó chị T làm cùng cơ quan với anh K trong 

một lần đi muộn đã nghe được câu chuyện của anh K với anh M nên báo với cơ quan chức năng. Những 

ai dưới đây phải chịu trách nhiệm kỷ luật? 

 A. Ông B, anh M và chị T. B. Anh K, anh M và chị T. 

 C. Ông B, anh K, anh M chị T. D. Ông B, anh K và chị T. 

Câu 35: Nam công dân từ đủ 18 đến hết  27 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, thuộc hình thức thực 

hiện pháp luật nào? 

 A. Sử dụng pháp luật B. Thi hành pháp luật 

 C. Tuân thủ pháp luật D. Áp dụng pháp luật 

Câu 37: Dấu hiệu nào dưới đây không phải là một trong những căn cứ để xác định một hành vi vi phạm 

pháp luật? 

 A. Hành vi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện 

 B. Hành vi do người có thẩm quyền thực hiện theo quy định của pháp luật 

 C. Hành vi xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ 

 D. Hành vi chứa đựng lỗi của chủ thể thực hiện 

Câu 38: Phát biểu nào sau đây là sai khi trả lời câu hỏi tại sao quản lí xã hội bằng pháp luật là dân chủ 

và hiệu quả nhất? 

A. Pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội thống nhất. 

B. Pháp luật do nhà nước ban hành. 

C. Pháp luật bảo đảm sức mạnh quyền lực của nhà nước. 

D. Pháp luật  là phương tiện duy nhất quản lí xã hội. 

Câu 39: Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng kết luận chị K đã vi phạm quy định về đầu tư công 

trình xây dựng gây thiệt hại ngân sách nhà nước 3 tỉ đồng. Ngoài ra chị còn có hành vi lạm dụng chức 

vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ. Chị bị tuyên phạt 5 năm tù và buộc phải bồi thường số tiền 

đã chiếm đoạt. Bản án mà chị K phải nhận thể hiện đặc trưng cơ bản nào của pháp luật? 

A. Tính quyền lực, bắt buộc chung. B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. 

C. Tính quy phạm phổ biến. D. Tính xác định chặt chẽ về nội dung. 

Câu 40: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây thể hiện vai trò quản lí xã hội bằng pháp 

luật của nhà nước? 

A. Đăng nhập cổng thông tin quốc gia. B. Tự do đăng ký kết hôn theo quy định. 

C. Chấn chỉnh việc kinh doanh trái phép. D. Ca ngợi phong trào phòng chống dịch.-----------

-----------------------                                  ----------- HẾT ---------- 


